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Giường gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem ,vai và 
đầu cao giường gỗ tự nhiên liền bọc nỉ Hàn Quốc  ,giáp 
giường bằng tấm plywood 18mm,phủ ván lạng gỗ gõ 
,thang giường bằng gỗ cùng chất liệu .

Chiếc 1800 480 2000 1.00                               118,000,000 

2
TAB gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem,kết hợp chân 
inox ,ray bi giảm chấn hafele

cái 550 480 650 1.00                                 15,000,000 

1
Vách đầu giường ,chất liệu gỗ gõ tự nhiên sơn inchem 
,bọc nỉ Hàn Quốc mút việt nhật 

m2 2600 130 3670 9.50                                 12,800,000 

D  Đơn giá  

Add: 159/33/6 Đường Quyết Thắng Tổ 7 phường yên nghĩa ,quận HÀ ĐÔNG - Hà N
Xưởng gỗ: SN 173, Tổ 8, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
VPGD:(04) 6253.8228  
Hotline tư vấn thi công nội thất: (+84) 975.275.855 ( Mạnh Tuy )
Gmail: kientructimeviet@gmail.com         
Chủ Tài Khoản Phạm Văn Tuy :102000783850,Ngân Hàng Vietinbanhk,chi nhánh phúc la Hà Đông 
website:noithatocchobacmy.com
MST:0106 855 855                               Website: timeviet.vn

BẢNG BÁO GIÁ
CÔNG TRÌNH Nội Thất SPA TẦNG 1 CHỊ PHƯƠNG 

Địa chỉ: Vinh - Nghệ An

STT  Diễn giải khối lượng Đơn vị R C  Khối lượng 
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BÀN trang điểm  gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem 
,ray bi giảm chấn hafele

cái 1110 470 750 1.00                                 43,500,000 

1
Khung gương trang điểm gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn 
inchem  ,gương Bỉ nhập 

cái 705 55 1225 1.00                                 10,800,000 

2
Bàn COCSON1  gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem 
,ray bi giảm chấn hafele

cái 970 410 920 1.00                                 27,500,000 

Bàn COCSON2  gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem 
,ray bi giảm chấn hafele,Gương Bỉ nhập khẩu 

cái 950 600 890 1.00                                 25,500,000 

Tủ áo  gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem,kết hợp 
hậu bằng tấmlamilate7.1 mm,khung cánh gỗ tự nhiên 
ván huỳnh lamilate mã chỉ định ,ray bi ,bản lề giảm 
chấn hafele

m2 1750 610 2500 4.37                                 18,500,000 

Sofa dài , gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem ,khung 
xương gỗ tự nhiên gõ đỏ , ( Bọc Da bò Ý ) , mút Việt 
Nhật  ,dán  tấm plywood 3mm,làm lền để dán mút bọc 
nỉ 

chiếc 2330 955 971 1.00                               108,500,000 

PHÒNG KHÁCH 



Sofa ngắn , gỗ gõ đỏ tự nhiên pachy ,sơn inchem 
,khung xương gỗ tự nhiên gõ đỏ , ( Bọc Da bò Ý ) , mút 
Việt Nhật  ,dán  tấm plywood 3mm,làm lền để dán mút 
bọc nỉ 

chiếc 824 955 870 2.00                                 69,000,000 

Bàn trà khung gỗ gõ đỏ ván mặt bàn bằng gỗ gõ đỏ 
,sơn đen bóng theo phối cảnh 

chiếc 1070 665 440 1.00                                 32,800,000 

Tủ trang trí ,chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên ,sơn inchem chiếc 840 375 920 2                      29,500,000 

Tủ áp tường khu lò sưởi ,chất liệu gỗ tự nhiên sơn 
inchem ,hậu gỗ công nghiệp phủ lamilate 

m2 3150 350 2500 7.9                  14,500,000 

Cửa 2 cánh ra vào mở hai chiều ,chất liệu khuôn gỗ gỗ 
đỏ ,cánh gỗ gõ đỏ ,sơn in chem ,phào ốp chán đổ theo 
3d ( khuôn rộng 400x50 ,cửa dầy 50mm)

bộ 2100 400 2500 1                108,000,000 

Cửa 1 cánh ra và hai vách cố định ,chất liệu khuôn gỗ 
gỗ đỏ ,cánh gỗ gõ đỏ ,sơn in chem ,phào ốp chán đổ 
theo 3d ( khuôn vách rộng 130x80 ,cửa dầy 50mm)

m2 2920
80*13

0
2500 7.3                  13,800,000 

Cửa 1 cánh vệ sinh ,chất liệu khuôn gỗ gỗ đỏ ,cánh gỗ 
gõ đỏ ,sơn inchem ( khuôn ốp rộng 250x70,cửa dầy 
50mm)

m2 910
220*5

0
2600 2.37                    7,800,000 

Lẹp phào bắn khung tranh tường gỗ gõ đỏ sơn inchem 
mầu theo phối cảnh 

md 16 50 180 180                      620,000 
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 - Khối lượng,chất lượng  công trình nghiệm thu theo thực tế.
 -Những hạng mục trưa có trong dự toán dc tính là phát sinh 

Thời gian thi công hoàn thiện là 60 ngày ,không tính ngày  nghỉ 
   Hà Nội , Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Tổng tiền hàng trước thuễ 

GHI CHÚ:

Tổng tiền hàng sau thuế 

Thuế giá chị gia tăng 8%

Tổng cộng I:



            118,000,000 
Không bao gồm mục giát 
vàng chi tiết đầu cao 
giường

              15,000,000 
Không bao gồm mục giát 
vàng chi tiết chân tab

            121,600,000 
Không bao gồm mục giát 
vàng chi tiết lẹp

Ảnh Minh Hoạ Thành tiền Ghi chú

À ĐÔNG - Hà Nội

àng Vietinbanhk,chi nhánh phúc la Hà Đông 



              43,500,000 

              10,800,000 

              27,500,000 

              25,500,000 

              80,845,000 

            108,500,000 



            138,000,000 

              32,800,000 

                  59,000,000 
Không bao gồm mặt đá nếu 
có 

            114,550,000 không bao gồm lò sưởi 

            108,000,000 
trưa bao gồm, kính hoa 

sắt ,bản lề 2 chiều 

            100,740,000 
trưa bao gồm, kính hoa 

sắt 

              18,486,000 
trưa bao gồm, kính hoa 

sắt 

            111,600,000 



1,234,421,000

98,753,680

1,333,174,680 1,333,174,680

ày 21 tháng 11 năm 2022


